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1 2 2193360150 Đỗ Nguyễn Thiên Ân 11/08/2004 02DS12C1 X 1 5

2 2 2193360286 Đặng Thị Mỹ Duyên 24/08/2000 02DS12C1 X 2 6

3 2 2193360036 Lê Thị Trúc Giang 09/09/2004 02DS12C1 X 3 7

4 1 1193180026 Dương Thị Hoa 03/07/1987 01DS12B1 X 1 5

5 1 1193240013 Tôn Mạnh Hùng 12/02/1996 01DS12B1 X 2 6

6 1 1831810241 Trần Thị Hoàng Kim 10/08/1993 01DS11B1 X 3 7

7 1 1193240116 Trần Thị Lệ 10/12/1997 01DS12B1 X 1 5

8 2 2193360267 Nguyễn Ngọc Đăng Linh 09/12/2001 02DS12C1 X 2 6

9 2 2193360162 Nguyễn Tấn Cao Minh 12/09/2003 02DS12C1 X 3 7

10 1 1193360114 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 15/05/2004 01DS12D1 X 1 5

11 2 2193240049 Nguyễn Thị Thu Nhi 25/08/1995 02DS12A1 X 2 6

12 2 2193240344 Phùng Thị Huỳnh Như 31/07/1993 02DS12B1 X 3 7

13 1 1193240003 Đặng Minh Phát 08/08/1997 01DS12A1 X 1 5

14 2 2193360133 Nguyễn Anh Quân 03/11/2004 02DS12C1 X 2 6

15 2 2193180011 Đặng Thị Sen 28/09/1996 02DS12B1 X 3 7

16 1 1193240032 Nguyễn Thanh Tâm 19/09/1979 01DS12B1 X 1 5

17 2 2193180058 Nguyễn Việt Thống 20/02/1984 02DS12A1 X 2 6

18 1 1193240055 Lê Thị Bích Thùy 20/10/2001 01DS12A1 X 3 7

19 1 1193240023 Bùi Xuân Tới 17/01/1997 01DS12B1 X 1 5

20 2 2193240268 Lê Bảo Trâm 20/10/1998 02DS12A1 X 2 6

21 1 1193180013 Nguyễn Phương Trinh 03/10/1997 01DS12A1 X 3 7

22 2 2193180062 Nguyễn Thị Tuất 16/10/1982 02DS12B1 X 1 5

23 2 2193180040 Phạm Hoàng Tùng 15/04/1993 02DS12B1 X 2 6

24 2 2193240325 Lê Vũ Phương Uyên 08/11/1992 02DS12B1 X 3 7

25 2 2193240023 Hoàng Thị Xinh 11/12/1995 02DS12A1 X 3 7

26 1 117020058 Cao Tiến Anh 26/11/1999 01DS10C1 X 1 3

27 2 2193360110 Nguyễn Lưu Tuyết Anh 25/04/2002 02DS12D1 X 2 4

28 2 2193180024 Lê Thị Minh Châu 04/10/1992 02DS12B1 X 3 1

29 1 1193180029 Cao Thị Chi 06/10/1991 01DS12B1 X 4 2

30 2 1833620088 Phan Võ Đình Chính 27/05/2003 02DS11C1 X 5 8
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31 2 2193360055 Trần Hữu Cường 25/02/1997 02DS12D1 X 1 3

32 2 2193360148 Nguyễn Xuân Duy 21/04/2003 02DS12C1 X 2 4

33 1 1193180006 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/08/1991 01DS12B1 X 3 1

34 1 216020010 Huỳnh Thị Hằng 10/11/1997 01DS11A1 X 4 2

35 2 2193360184 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/12/2004 02DS12C1 X 5 8

36 2 2193180051 Nguyễn Thị Thái Kim Hằng 23/02/1990 02DS12B1 X 1 3

37 1 1193360132 Trần Thị Thu Hiền 1989 01DS12D1 X 2 4

38 1 1193180038 Vũ Thị Hồng 21/03/1985 01DS12B1 X 3 1

39 1 1193360139 Cao Nhật Linh 07/10/2000 01DS12D1 X 4 2

40 2 2193240371 Nguyễn Thị Linh 03/09/2001 02DS12A1 X 5 8

41 2 2193180010 Trịnh Văn Luân 27/10/1986 02DS12A1 X 1 3

42 1 1193240004 Dương Minh Lý 15/08/1988 01DS12B1 X 2 4

43 1 1193240005 Lý Thị Thanh Mai 25/05/1997 01DS12A1 X 3 1

44 2 2193240284 Đặng Thị Mai 13/11/1996 02DS12B1 X 4 2

45 2 2193240231 Lê Thị Bích Ngọc 15/06/2001 02DS12A1 X 5 8

46 1 1193360148 Lê Thảo Nguyên 18/07/2004 01DS12C1 X 1 3

47 2 2193360277 Đinh Thị Ánh Nguyệt 12/08/1991 02DS12D1 X 2 4

48 1 1193360034 Trương Thị Uyển Nhi 01/03/2004 01DS12C1 X 3 1

49 2 2193240373 Võ Kiều Nguyệt Nhi 21/11/1996 02DS12A1 X 4 2

50 2 2193240372 Lương Thị Huỳnh Như 25/09/2001 02DS12A1 X 5 8

51 2 2193360197 Đặng Thị Hồng Nhung 27/10/2000 02DS12C1 X 1 3

52 2 2193180031 Ngô Thị Tuyết Nhung 19/09/1986 02DS12B1 X 2 4

53 2 2193180053 Trần Thị Ngọc Nhung 03/02/1964 02DS12B1 X 3 1

54 2 2193240297 Nghiêm Thị Thanh Oanh 24/10/1999 02DS12A1 X 4 2

55 2 2193180047 Tiêu Hồng Phát 13/10/1991 02DS12B1 X 5 8

56 2 2193180035 Nguyễn Văn Phú 21/01/1982 02DS12B1 X 1 3

57 1 1831810229 Huỳnh Thị Phướng 08/03/1991 01DS11B1 X 2 4

58 1 1193180016 Trần Hữu Tài 11/02/1985 01DS12A1 X 3 1

59 1 117020158 Lê Quốc Thành 03/09/1995 01DS10A1 X 4 2

60 2 2193360138 Nguyễn Duy Thiên 14/05/2003 02DS12C1 X 5 8

61 2 2193180004 Nguyễn Thị Bảo Trâm 15/02/1994 02DS12B1 X 1 3

62 2 2193180001 Dương Thúy Trang 09/05/1989 02DS12B1 X 2 4

63 1 1193180022 Hoàng Thị Tư 15/05/1988 01DS12B1 X 3 1

64 2 2193180015 Nguyễn Thị Minh Tuyến 04/10/1991 02DS12B1 X 4 2
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65 2 2193360023 Đặng Thanh Tuyền 01/10/1999 02DS12C1 X 5 8

66 2 2193240332 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 02/10/1995 02DS12B1 X 3 1

67 2 2193180033 Lâm Thị Thùy Vân 30/10/1993 02DS12B1 X 4 2

68 2 2193360284 Trần Đỗ Tường Vy 21/06/2004 02DS12C1 X 5 8
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